
CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT HTH SÀI GÒN 
Địa chỉ: 52 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10 
MST: 0317175016 
Hotline: 0896 611 522 – 0913 73 79 72 

Mail: info.hthsaigon@gmail.com 

Website: www.hthsaigon.com 
 
 

BẢNG GIÁ SÀN GỖ SMARTCHOICE 
( Bảng báo giá được áp dụng từ ngày 01/01/2022) 

 
Kính gửi: Quý Khách hàng 
 

Công ty HTH Sài Gòn trân trọng thông báo tới Quý khách hàng bảng báo giá       
sàn gỗ mang thương hiệu Smartchoice Made in VietNam như sau: 

THƯƠNG HIỆU TÊN SẢN PHẨM QUY CÁCH GIÁ(vnđ/m2) 
 Smartchoice Pro 

(8mm) 

H661, H662, H663, 
H664, H665, H666, 

H668, H669 

 

(1222 x 167 x 8mm)    
12 tấm/ hộp/ 2.448m2 

 

345.000 

Smartchoice Pro 
(12mm) 

Z828, Z838, Z848, 
Z868, Z888 

 

(808 x 129 x 12mm)    
24 tấm/ hộp/ 2.501m2 

 

550.000 

 

• Ghi chú: 
Giá trên chỉ bao gồm vật tư 

- Bảng giá trên áp dụng từ ngày 01//01/2022 cho đến khi có thông báo mới 
- Bảng giá trên chưa bao gồm phụ kiện: len, nẹp, xốp, thi công, thuế VAT 
- Vận chuyển : Hỗ trợ vận chuyển với đơn hàng >=50m2 trong nội thành 

TP.HCM. 
- Đơn giá thi công sàn gỗ (tặng đóng len tường, nẹp) : 40.000 Đ/m2 
- Đơn giá thi công len tường, nẹp (khi không thi công sàn): 20.000 Đ/m 

 
                  Bảng giá phụ kiện: 

 



 
 
 
 
 
 

STT Sản phẩm Dày 
(mm) 

Cao 
(mm) Dài (mm) Đơn giá (VNĐ) 

1 Len tường nhựa 75 (phào) 14 75 2500 35.000 
2 Len tường nhựa 95 (phào) 14 95 2500 40.000 
3 Nẹp nhôm 8/12  2700 80.000 

4 Nẹp nhựa KT, nẹp nhựa T, nẹp nhựa 
V 

 
8/12 

 
 

 
2700 

 
30.000 

5 Xốp trắng (m2) 2   5.000 
7 Xốp bạc (m2) 2   20.000 
8 Foam cao su non (m2) 2   25.000 


